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CHI TIẾT - GIAO DỊCH TỰ DOANH THEO MÃ CHỨNG KHOÁN 16/10/2023
 

Đơn vị: đồng 

*Ghi chú:

1.Tổng KLGD Tự doanh = Tổng KLGD mua Tự doanh + Tổng KLGD bán Tự doanh

2.Tổng GTGD Tự doanh = Tổng GTGD mua Tự doanh + Tổng GTGD bán Tự doanh 

STT Mã CK Tổng KLGD mua Tự doanh Tổng GTGD mua Tự doanh Tổng KLGD bán Tự doanh Tổng GTGD bán Tự doanh Tổng KLGD Tự doanh Tổng GTGD Tự doanh

1 IDC 64.000 3.344.490.000 3.500 182.960.000 67.500 3.527.450.000
2 MBS 6.000 134.250.000 0 0 6.000 134.250.000
3 PSI 0 0 197 1.713.900 197 1.713.900
4 PVS 250.000 10.165.000.000 25.000 1.030.000.000 275.000 11.195.000.000
5 SCI 0 0 103 1.328.700 103 1.328.700
6 SHS 0 0 100.000 1.764.400.000 100.000 1.764.400.000

Tổng 320.000 13.643.740.000 128.800 2.980.402.600 448.800 16.624.142.600


